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	Tỷ lệ %
	

	I
	LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

(03 nội dung)
	
	
	
	
	

	1
	Công tác quản lý chất thải rắn
	
	
	
	
	

	1.1
	Khối lượng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH)
	2.313.945,91 tấn, 
trung bình 

8.445,06 tấn/ngày 
(Từ ngày 31/12/2020 đến 30/9/2021)
	2.677.345,87  tấn, 
trung bình 

9.771,34 tấn/ngày 
(Từ ngày 31/12/2021 đến 30/9/2022)
	Tăng 363.399,96 tấn
	116%
	

	1.2
	Chất thải nguy hại (CTNH)
	
	
	
	
	CNT chỉ báo cáo số liệu mỗi năm 01 lần theo báo cáo quản lý môi trường hàng năm

	1.3
	Khối lượng chất thải y tế được thu gom, xử lý
	
	
	
	
	Từ ngày 01/6/2020, xã hội hóa hoàn toàn công tác thu gom, xử lý CTR y tế 

	1.4
	Sổ chủ nguồn thải tiếp nhận
	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 khi luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành, Phòng Quản lý chất thải rắn sẽ không tiếp tục giải quyết các hồ sơ liên quan 02 quy trình thủ tục cải cách hành chính nêu trên.
	Số lượng Sổ CNT đã cấp 6.468 Sổ (từ năm 2007 đến 31/12/2021).



	2
	Hồ sơ về môi trường
	
	
	
	
	

	2.1
	Hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã giải quyết/tổng số hồ sơ
	39/77

	76/81
	Tăng 37 hồ sơ


	195%
	

	2.2
	Thu phí bảo vệ môi trường


	13.820.803.946 đ
	20.374.328.839đ

(Số liệu từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022)


	
	
	Từ ngày 01/7/2018, thực hiện theo Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND

Từ ngày 01/01/2022, thực hiện theo Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND

	
	Số lượng cơ sở thu phí
	3.200
	2.694
	
	
	

	2.3
	Thu phí bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố
	Tổng số thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ 01/7/2018 đến 30/9/2022: 143.843.756.375 đồng.
	

	3
	Công tác giải quyết các loại hồ sơ trong hoạt động tài nguyên nước:
	599 giấy phép
	560 giấy phép
	Giảm 39 giấy phép
	93%
	Lũy kế 3.266 giấy phép từ năm 2016

 

	3.1
	Thăm dò nước dưới đất
	07 giấy phép/ 08 hồ sơ tiếp nhận
	04 giấy phép/ 04 hồ sơ tiếp nhận
	Giảm 06 giấy phép
	
	Lũy kế: 42 giấy phép

	3.2
	Hành nghề khoan nước dưới đất
	01 giấy phép/ 06 hồ sơ tiếp nhận
	06 giấy phép/ 06 hồ sơ tiếp nhận
	Tăng 05 giấy phép
	
	Lũy kế: 26 giấy phép

	3.3
	Xả nước thải vào nguồn nước
	225 giấy phép/ 331 hồ sơ tiếp nhận
	195 giấy phép/ 195 hồ sơ tiếp nhận
	Giảm 30 giấy phép
	
	Lũy kế: 1.507 giấy phép

	3.4
	Gia hạn xả thải
	58 giấy phép/ 96 hồ sơ tiếp nhận
	74 giấy phép/74 hồ sơ tiếp nhận
	Tăng 16 giấy phép
	
	Lũy kế: 451 giấy phép

	3.5
	Khai thác nước dưới đất
	36 giấy phép/50 hồ sơ tiếp nhận
	77 giấy phép/86 hồ sơ tiếp nhận
	Tăng 41 giấy phép
	
	Lũy kế: 488 giấy phép

	3.6
	Gia hạn khai thác nước dưới đất
	39 giấy phép/48 hồ sơ tiếp nhận
	24 giấy phép/30 hồ sơ tiếp nhận
	Giảm 15 giấy phép
	
	Lũy kế: 247 giấy phép

	3.7
	Cấp quyền khai thác tài nguyên nước
	217 giấy phép/260 hồ sơ tiếp nhận
	130 giấy phép /144 hồ sơ tiếp nhận
	Giảm 87 giấy phép
	
	Lũy kế: 431 giấy phép

	3.8
	Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 
	16 giấy phép/16 hồ sơ tiếp nhận
	50 giấy phép/54 hồ sơ tiếp nhận
	Tăng 34 giấy phép
	
	Lũy kế: 74 giấy phép
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